
 

 

UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ Y TẾ 

Số:                  /KH-SYT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                          Lào Cai, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin COVID-19 đợt 16/2021 

 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 

2021-2022; 

Căn cứ Quyết định số 1236 /QĐ-VSDTTƯ ngày 7/10/2021 của Viện Vệ 

sinh dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin COVID -19 đợt 57; Công văn 

số 2001/VSDTTƯ-CTQG ngày 5/10/2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 

về việc hỗ trợ tiếp nhận vắc xin COVID-19 cho Bộ Công an (đợt 42);   

Căn cứ Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 12/72021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai về triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 

2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Sở Y tế tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 16/2021 trên địa bàn tỉnh, như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

- Chủ động phòng chống dịch Covid-19 bằng việc tiêm phòng vắc xin cho 

các đối tượng nguy cơ và cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 

- Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19 bằng sử dụng vắc xin chống dịch 

miễn phí, giảm áp lực kinh tế, tái thiết lập cuộc sống bình thường, an toàn và khỏe 

mạnh, gia tăng cơ hội để người dân được hưởng sức khỏe thể chất và tinh thần. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Tiêm đủ mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 01 bằng Astrazeneca hoặc 

Pfizer đủ thời gian; 100% phụ nữ mang thai trên 13 tuần và người cao tuổi được 

tiêm mũi 1. 

- 100% trường hợp gặp sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trong thời gian theo dõi tại cơ sở tiêm chủng (30 phút sau tiêm) được phát hiện 

và cấp cứu kịp thời; 

- 100% người được tiêm chủng được hướng dẫn và biết cách tự theo dõi 

và phát hiện các dấu hiệu bất thường sau tiêm chủng. 

2. Yêu cầu 
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- Công khai, minh bạch danh sách đối tượng tiêm theo đúng hướng dẫn 

trong các văn bản của Chính phủ và của Bộ Y tế, tạo được sự đồng thuận, hợp 

tác của cán bộ, người dân trong quá trình triển khai. 

- Đảm bảo sử dụng vắc xin an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ, tránh hao phí. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Vắc xin: Astrazeneca và Pfizer. 

2. Thời gian triển khai:Từ 15/10/2021 đến 20/10/2021. 

3. Địa điểm tổ chức tiêm chủng 

*Điểm tiêm tại tuyến tỉnh 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai. 

*Điểm tiêm tại tuyến huyện 

- Căn cứ lượng vắc xin được Sở Y tế phân bổ, Trung tâm Y tế bố trí các 

điểm tiêm tại địa phương phù hợp, đảm bảo tiến độ và đủ điều kiện theo quy 

định của Bộ Y tế.  

4. Đối tượng 

 - Tiêm trả mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc xin AstraZeneca đợt 9; 

 - Tiêm trả mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna đợt 5, 

8 và Pfizer đợt 6,9,10,11, 13. 

 - Tiêm mũi 1 bằng vắc xin Pfizer cho người cao tuổi và phụ nữ mang thai 

từ 13 tuần tuổi trở lên trên địa bàn toàn tỉnh. 

(Số lượng phân bổ cụ thể theo phụ lục đính kèm) 

5. Công tác tổ chức tiêm chủng 

- Bố trí các điểm tiêm chủng đảm bảo nguyên tắc 1 chiều; dự trù, tiếp 

nhận, phân phối và cấp vắc xin, vật tư tiêm chủng; thực hành đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch; phân công nhân lực; bố trí điểm tiêm chủng và sắp xếp bàn 

tiêm chủng; Đón tiếp và khai báo y tế; khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng, 

thực hiện tiêm vắc xin; theo dõi, giám sát, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Người được tiêm vắc xin phòng Covid-19 phải được cập nhật vào Nền 

tảng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 

- Đề nghị đối tượng khi đi tiêm cần phải đúng đối tượng, mang theo 

CMND/CCCD (bắt buộc); đối chiếu với họ tên trên phần mềm. 

- Hướng dẫn các đối tượng tiêm cài đặt ứng dụng “Sổ sức khoẻ điện tử” 

trên các thiết bị di động hoặc truy cập Cổng thông tin tiêm chủng 

https://tiemchungcovid19.gov.vn để theo dõi phản ứng và quản lý sức khoẻ sau 

tiêm. 

6. Công tác báo cáo: Gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai 

- Báo cáo ngày: Trước 16 giờ hàng ngày trong thời gian tiêm. 

- Báo cáo kết thúc đợt tiêm: Sau khi kết thúc đợt tiêm chậm nhất 05 ngày. 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí Trung ương: Trung ương cấp vắc xin, vật tư tiêm chủng. 

2. Kinh phí địa phương: Phân bổ trực tiếp về các đơn vị.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Phòng chức năng của Sở Y tế 

- Phòng Nghiệp vụ Y: Tham mưu cho Tiểu ban tiêm chủng và Tiểu ban 

an toàn tiêm chủngthuộc Ban chỉ đạo công tác Tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19 tỉnh chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành triển khai thực hiện kế hoạch, 

đảm bảo đạt mục tiêu đề ra; tham mưukiểm tra, giám sáttrong và sau chiến dịch. 

- Phòng Nghiệp vụ Dược: Tham mưu cho Tiểu ban Tiếp nhân, vận 

chuyển, bảo quản vắc xin, Ban giám sát chất lượng vắc xin thuộc Ban chỉ đạo 

công tác Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnhkiểm tra việc tiếp nhận, vận 

chuyển, bảo quản, sử dụng vắc xin đúng qui định. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Là đơn vị thường trực, tham mưu tổ chức thực hiện toàn bộ công tác 

tiêm chủng vắc xin phòng bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức điểm tiêm chủng tại đơn vị theo kế hoạch phân bổ, đảm bảo 

công tác chuyên môn, an toàn tiêm chủng. Tiêm trả mũi 2 cho một số trường 

hợp tiêm mũi 1 tại các điểm tiêm (theo bảng phụ lục đính kèm). Các trường hợp 

cần tiêm tại Bệnh viện thì chuyển lên Bệnh viện Đa khoa thành phố tiêm. 

- Tiếp nhận, bảo quản vắc xin được Trung ương cấp; phân bổ vắc xin, vật 

tư theo số lượng do Sở Y tế phân bổ cho các điểm tiêm chủng  

- Tăng cườngcông tác, kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng tại tất cả 

các điểm tiêm chủng trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị tổ chức các điểm tiêm chủng phù hợp với 

thực tế, đảm bảo cho việc triển khai chiến dịch thuận lợi, đúng quy định và đạt 

mục tiêu. 

- Sẵn sàng nhân lực, tổ chức điều tra, đánh giá nguyên nhân khi có tai 

biến nặng xảy ra. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin, báo cáo phản ứng sau tiêm 

chủng về Sở Y tế, Cục Y tế dự phòng, Dự án TCMR quốc gia, khu vực theo quy 

định. 

3. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

- Phối hợp chặt chẽ với bệnh viện đa khoa trên địa bàn xây dựng kế hoạch 

tổ chức triển khai các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch. 

- Tiếp nhận vắc xin, vật tư tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và phân bổ 

cho các điểm tiêm trong các ngày triển khai. 

- Phối hợp với Bệnh viện đa khoa trên địa bàn đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ 

cán bộ tuyến xã tổ chức tiêm chủng an toàn tại các bệnh viện huyện. 
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- Khi cần hỗ trợ cấp cứu cho các điểm tiêm trên địa bàn, liên hệ tổ tư vấn 

hỗ trợ chuyên môn và các cán bộ được giao phụ trách tại Quyết định số 407/QĐ-

SYT ngày 19/7/2021 của Sở Y tế. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

theo quy định. 

4. Bệnh viện các huyện, thị xã, thành phố 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế trên địa bàn tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-

19 đảm bảo hiệu quả, đảm bảo tiến độ. 

- Cử cán bộ hỗ trợ, thường trực cấp cứu tại các điểm tiêm để kịp thời xử trí 

các phản ứng phản vệ có thể xảy ra sau chi tiêm. 

 Trên đây là kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 đợt 16/2021 trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai, trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo 

cáo Sở Y tế, điều chỉnh cho phù hợp./.  

 

Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 
- TT KSBT tỉnh Lào Cai; 
- Bệnh viện, TTYT các huyện, thị xã, thành phố;  
- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Hương 



 

 

Phụ lục: PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 16/2021  

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số                 /KH-SYT ngày 13/10/2021 của Sở Y tế) 

 

TT Đơn vị  

AstraZeneca Số lượng vắc xin Pfizer được phân bổ 

Ghi chú 
Trả mũi 2 
cho đợt 9 

Trả mũi 
2 cho 

đợt 9 

Trả mũi 2 

cho 
Moderna đợt 

5,8 + Pfizer  
đợt 6,9,10,11 

Trả M2 
cho đợt 

13 

Mũi 1 cho 

Phụ nữ có 
thai >13 tuần 

và Người cao 
tuổi  

Tiêm bổ 

sung cho 
lực lượng 

công an 

Tổng 

1 Bắc Hà   18 22 477 2,000   2,517   

2 Bảo Thắng     147 539 4,000   4,686   

3 Bảo Yên   5 154 531 2,000   2,690   

4 Bát Xát     48 521 4,000   4,569   

5 Lào Cai 1,362 1,062 239 956 6,657   8,914   

6 Mường Khương   13 43 470 2,000   2,526   

7 Sa Pa     294 662 3,000   3,956   

8 Si Ma Cai     59 282 1,000   1,341   

9 Văn Bàn     170 480 3,000   3,650   

10 BVĐK tỉnh     200 11     211 
Giao CDC trả 

11 BV Sản Nhi     46       46 
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12 CDC 1,138   261 33   300 594 

( Trả AZ bao 
gồm 1.000 liều 
cho Công an; 

Trả mũi 2 cho 
các đối tượng 

tiêm tại BV tỉnh 
06 liều, Bệnh 

viện YHCT 39 
liều; 

Trả vx Pfizer 
bao gồm 22 liều 

cho đối tượng 
tiêm tại Bệnh 

viện Hưng 
Thịnh) 

  Cộng 2,500 1,098 1,683 4,962 27,657   35,400   



 

 



 

 

Phụ lục: BẢNG PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 16 
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